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Họ, tên thí sinh: .....................................................................     Số báo danh: ..................................     MÃ ĐỀ: 0201
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nội năng của một vật là
A. tổng động năng của vật và thế năng hấp dẫn của vật.
B. nhiệt lượng mà vật nhận vào hoặc tỏa ra.
C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. cơ năng của vật.
Câu 2. Nhiệt độ không tuyệt đối (0 K) là nhiệt độ mà tại đó
A. tất cả các chất đều ở thể lỏng.
B. động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng là lớn nhất.
C. động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
D. nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lỏng và hơi.
Câu 3. Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy mà không thay đổi nhiệt độ của vật. Nhiệt nóng chảy riêng λ của chất đó được tính theo công thức




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm cho m kilôgam chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi được tính theo công thức nào? Biết L là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Hệ thức khi Q < 0 và A > 0 mô tả quá trình
A. hệ nhận nhiệt và nhận công.	B. hệ truyền nhiệt và sinh công.
C. hệ nhận nhiệt và sinh công.	D. hệ truyền nhiệt và nhận công.
Câu 6. Nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K. Điều đó có nghĩa là gì?
A. 1 kg rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500 J.
B. Nhiệt lượng có trong 1 kg rượu ở nhiệt độ bình thường là 2500 J.
C. Để nâng 1 kg rượu tăng thêm 1 K (1 °C) ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500 J.
D. Để nâng 1 kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500 J.
Câu 7. Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là
A. một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.	B. đun nóng nước bằng bếp.
C. nén khí trong xilanh.	D. cọ xát hai vật vào nhau.
Câu 8. Hình bên phải là đồ thị nhiệt độ – thời gian của một chất rắn được đun nóng liên tục. Phát biểu nào sau đây đúng?
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A. Đây là chất rắn vô định hình vì nhiệt độ của chất tăng liên tục.
B. Quá trình nóng chảy bắt đầu ở phút thứ 9 và kết thúc ở phút thứ 13.
C. Chất rắn này nóng chảy ở 80 °C và quá trình nóng chảy kéo dài 6 phút.
D. Trong khoảng thời gian từ phút thứ 3 đến phút thứ 9, chất chỉ tồn tại ở thể lỏng.
Câu 9. Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t₀ là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sự bay hơi và sự sôi của chất lỏng?
A. Sự sôi xảy ra ở mọi nhiệt độ, còn sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
B. Sự bay hơi chỉ xảy ra khi chất lỏng đã đạt tới nhiệt độ sôi.
C. Sự bay hơi xảy ra ở mặt thoáng và ở mọi nhiệt độ; sự sôi xảy ra cả trong lòng và ở mặt thoáng chất lỏng ở nhiệt độ sôi xác định.
D. Sự bay hơi xảy ra cả trong lòng chất lỏng, còn sự sôi chỉ xảy ra ở mặt thoáng.
Câu 11. Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì
A. quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.
B. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0 °C.
C. quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.
D. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
Câu 12. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
A. giảm dần đi.	B. không thay đổi.	C. tăng dần lên.	D. khi tăng khi giảm.
Câu 13. Điều nào sau đây đúng với nguyên lí truyền nhiệt?
A. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có nhiệt dung riêng cao hơn.
B. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.
C. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
D. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.
Câu 14. Trong thang nhiệt độ Celsius, hai mốc nhiệt độ cơ bản (ở áp suất tiêu chuẩn) được chọn là
A. 0 °C là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết và 100 °C là nhiệt độ nước tinh khiết đóng băng.
B. 0 °C là nhiệt độ tan chảy của nước đá tinh khiết và 100 °C là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.
C. 0 °C là nhiệt độ không tuyệt đối và 100 °C là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.
D. 0 °C là nhiệt độ điểm ba của nước và 100 °C là nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.
Câu 15. Chất rắn nào dưới đây là chất rắn vô định hình?
A. Đường.	B. Thủy tinh.	C. Kim loại.	D. Băng phiến.
Câu 16. Nội dung định luật I nhiệt động lực học là
A. độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
B. độ biến thiên nội năng của vật bằng hiệu số công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
C. độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công mà vật nhận được.
D. độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng nhiệt lượng mà vật nhận được.
Câu 17. Cho hai vật X và Y tiếp xúc nhau trong hệ cách nhiệt. Ban đầu vật X có nhiệt độ 80 °C; khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt, nhiệt độ chung của hai vật là 50 °C. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa hai vật.
B. Năng lượng nhiệt truyền từ vật Y sang vật X.
C. Nhiệt độ ban đầu của vật Y lớn hơn 80 °C.
D. Năng lượng nhiệt truyền từ vật X sang vật Y.
Câu 18. Tìm phát biểu sai.
A. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.
B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.
D. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Xét các phát biểu sau về cấu tạo chất và sự chuyển thể của chất.
a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.
b) Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.
c) Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.
d) Thức ăn trong nồi áp suất nhanh chín hơn vì nước trong nồi sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 °C.
Câu 2. Một học sinh dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể. Ban đầu nhiệt kế ở nhiệt độ phòng 30 °C; sau khi kẹp vào nách một thời gian, nhiệt kế chỉ ổn định ở 37 °C (bằng nhiệt độ cơ thể).
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a) Trong quá trình kẹp nhiệt kế, năng lượng nhiệt truyền từ cơ thể sang nhiệt kế.
b) Nếu đưa nhiệt kế đang chỉ 37 °C vào cốc nước ở 20 °C thì năng lượng nhiệt truyền từ nước sang nhiệt kế.
c) Khi nhiệt độ của nhiệt kế tăng từ 30 °C lên 37 °C thì độ tăng nhiệt độ tính theo thang Kelvin cũng là 7 K.
d) Thứ tự hợp lí các thao tác khi đo: kiểm tra thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa (nếu chưa thì vẩy cho tụt xuống), lau sạch thân và bầu nhiệt kế, đặt nhiệt kế vào nách rồi kẹp cánh tay lại, lấy nhiệt kế ra đọc.
Câu 3. Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước bằng nhiệt lượng kế có dây điện trở, oát kế (có tích hợp đo thời gian), nhiệt kế và cân. Các thao tác thí nghiệm (đánh số không theo thứ tự):
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(1) Tắt nguồn điện.
(2) Khuấy liên tục, cứ sau mỗi phút đọc công suất trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi vào bảng.
(3) Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
(4) Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.
(5) Bật nguồn điện.
(6) Đổ nước vào nhiệt lượng kế sao cho dây điện trở chìm hoàn toàn trong nước và xác định khối lượng nước.
Kết quả đo: khối lượng nước m = 0,50 kg; công suất trung bình của dây điện trở đo bằng oát kế P = 50 W; sau 5 phút (300 s) nhiệt độ nước tăng từ 25,0 °C đến 32,0 °C. Coi toàn bộ nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra đều được nước thu vào.
a) Để xác định nhiệt dung riêng của nước cần đo khối lượng nước bằng cân, đo độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế, đo công suất và thời gian đun bằng oát kế.
b) Thứ tự hợp lí các thao tác là: (6) – (4) – (3) – (5) – (2) – (1).
c) Nhiệt lượng nước thu vào trong 5 phút là 15000 J.
d) Nhiệt dung riêng của nước tính được từ thí nghiệm là 2143 J/kg.K.
Câu 4. Dùng tay ấn mạnh và nhanh pít-tông để nén khối khí trong xilanh, đồng thời nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn như hình bên. Trong quá trình này khí nhận công 150 J và nhận nhiệt lượng 100 J.
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a) Công A > 0 vì khí bị nén (khí nhận công).
b) Nhiệt lượng Q < 0 vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt).

[bookmark: MTBlankEqn]c) Nội năng của khí tăng, độ biến thiên nội năng là .
d) Sau đó khí dãn nở, sinh công 100 J và tỏa ra môi trường nhiệt lượng 50 J; khi đó nội năng của khí giảm 50 J.
PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20 °C. Sau khi nước bắt đầu sôi (100 °C, áp suất tiêu chuẩn), tiếp tục đun thêm 2 phút. Bỏ qua mọi hao phí nhiệt và nhiệt dung của ấm. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100 °C là 2,26·10⁶ J/kg. Khối lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu gam? (làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 2. Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 4 kg nước ở 20 °C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 500 °C. Xác định nhiệt độ của nước (theo °C) khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K; của nước là 4200 J/kg.K; của sắt là 440 J/kg.K. Bỏ qua mất mát nhiệt.
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Câu 3. Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của một chất lỏng, học sinh đổ 0,2 kg chất lỏng vào nhiệt lượng kế (bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế và dụng cụ), dùng dây điện trở có công suất 50 W đun trong 4 phút thì nhiệt độ chất lỏng tăng từ 20 °C lên 45 °C. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường. Nhiệt dung riêng của chất lỏng là bao nhiêu J/kg.K?
Câu 4. Một miếng đồng khối lượng 0,5 kg ở 80 °C được làm nguội đến 20 °C, toàn bộ nhiệt lượng tỏa ra truyền cho 0,5 kg nước. Nước nóng thêm bao nhiêu độ (°C)? (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K; của nước là 4200 J/kg.K.

Câu 5. Một quả bóng khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sàn và nảy lên được 10 m. Coi toàn bộ phần cơ năng mất đi làm tăng nội năng của quả bóng. Độ biến thiên nội năng của quả bóng bằng bao nhiêu Jun? (lấy g = 10 m/s²).
Câu 6. Đun 0,50 kg một chất rắn kết tinh bằng dây nung công suất 100 W (bỏ qua hao phí). Đồ thị nhiệt độ theo thời gian như hình bên dưới. Nhiệt nóng chảy riêng của chất đó là X·10⁵ J/kg. Tìm X (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
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---------------- HẾT ----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO
I. BẢNG ĐÁP ÁN NHANH
Phần I - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	C
	11
	D

	3
	D
	12
	B

	4
	A
	13
	C

	5
	D
	14
	B

	6
	C
	15
	B

	7
	B
	16
	A

	8
	C
	17
	D

	9
	C
	18
	A



Phần II - Đúng / sai
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	2
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng

	3
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai

	4
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai



Phần III - Trả lời ngắn
	Câu
	Kết quả

	1
	247 g

	2
	22,4 °C

	3
	2400 J/(kg.K)

	4
	5,4 °C

	5
	10 J

	6
	1,68


II. GIẢI CHI TIẾT PHẦN I
Câu 1. Đáp án C. Bản chất của nội năng.
Nội năng là tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng không phải cơ năng vĩ mô của cả vật và cũng không đồng nhất với nhiệt lượng.
Câu 2. Đáp án C. Ý nghĩa của nhiệt độ 0 K.
Theo mô hình động học phân tử thường dùng ở chương trình phổ thông, khi tiến tới 0 K, chuyển động nhiệt đạt mức thấp nhất và thế năng tương tác tương ứng trạng thái năng lượng tối thiểu. A, B và D không mô tả đúng mô hình này.
Lưu ý: Trong vật lí hiện đại, hiệu ứng lượng tử có thể khiến chuyển động vi mô không triệt tiêu hoàn toàn ở 0 K; đáp án C là cách diễn đạt lí tưởng hóa của đề.
Câu 3. Đáp án D. Nhiệt nóng chảy riêng.
Nhiệt lượng làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng m ở nhiệt độ nóng chảy là Q = mλ. Suy ra:

	
Đơn vị của λ là J/kg; cần phân biệt với nhiệt dung riêng c (J/(kg.K)).
Câu 4. Đáp án A. Nhiệt hóa hơi riêng.
Khi m kilôgam chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi, không đổi nhiệt độ, nhiệt lượng cần cấp là:

	
L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg). Vì thế đáp án A đúng.
Câu 5. Đáp án D. Dấu của Q và A trong định luật I.
Theo quy ước của đề, Q > 0 khi hệ nhận nhiệt và A > 0 khi hệ nhận công. Ngược lại, Q < 0 là hệ tỏa nhiệt, còn A < 0 là hệ sinh công.

	
Do Q < 0 và A > 0, hệ đang truyền nhiệt ra môi trường và nhận công từ bên ngoài. Chọn D.
Câu 6. Đáp án C. Ý nghĩa của nhiệt dung riêng 2500 J/(kg.K).
Với 1 kg rượu tăng nhiệt độ 1 K (bằng độ tăng 1 °C), nhiệt lượng cần cung cấp:

	
Nhiệt dung riêng không cho biết tổng nội năng của 1 kg chất và không mô tả quá trình chuyển thể.
Câu 7. Đáp án B. Làm biến đổi nội năng bằng truyền nhiệt.
Đun nóng nước bằng bếp làm nước nhận nhiệt nên nội năng thay đổi chủ yếu do truyền nhiệt. Viên bi rơi xuống đất mềm, nén khí trong xilanh hoặc cọ xát là các trường hợp biến đổi nội năng có liên quan đến thực hiện công.
Câu 8. Đáp án C. Đọc đồ thị nóng chảy.
Từ phút 0 đến 3, nhiệt độ của chất rắn tăng từ 30 °C lên 80 °C. Từ phút 3 đến 9, nhiệt độ giữ nguyên 80 °C, chất đang nóng chảy. Sau phút 9, nhiệt độ chất lỏng lại tăng.
[image: ]
Khoảng nằm ngang 3-9 phút là quá trình nóng chảy ở 80 °C.

	
Vậy chất nóng chảy ở 80 °C trong 6 phút. Chọn C.
Câu 9. Đáp án C. Nhiệt lượng vật thu vào khi tăng nhiệt độ.
Đối với quá trình không chuyển thể:

	
t và t₀ là nhiệt độ sau và ban đầu. Khi nhiệt độ tăng thì t - t₀ > 0, do đó Q > 0.
Câu 10. Đáp án C. Phân biệt bay hơi và sôi.
Bay hơi diễn ra ở mặt thoáng chất lỏng và có thể xảy ra ở nhiều nhiệt độ. Sôi diễn ra cả trong lòng và trên mặt thoáng tại nhiệt độ sôi ứng với áp suất đã cho. Do đó chỉ C đúng.
Câu 11. Đáp án D. Điều kiện cân bằng nhiệt.
Nếu hai vật tiếp xúc có nhiệt độ khác nhau thì nhiệt truyền tự phát từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. Khi hai vật đạt cùng nhiệt độ, sự truyền nhiệt thuần ngừng. Chọn D.
Câu 12. Đáp án B. Nhiệt độ khi sôi.
Đối với một chất lỏng tinh khiết đang sôi ở áp suất không đổi, nhiệt lượng cung cấp dùng để hóa hơi, nhiệt độ không thay đổi cho tới khi kết thúc quá trình sôi. Chọn B.
Câu 13. Đáp án C. Nguyên lí truyền nhiệt.
Nhiệt tự truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Chiều truyền nhiệt không quyết định trực tiếp bởi khối lượng hay nhiệt dung riêng của mỗi vật. Chọn C.
Câu 14. Đáp án B. Hai mốc của thang Celsius.
Ở áp suất tiêu chuẩn, 0 °C gắn với nhiệt độ nước đá tinh khiết nóng chảy và 100 °C gắn với nhiệt độ sôi của nước tinh khiết. Chọn B.
Câu 15. Đáp án B. Chất rắn vô định hình.
Thủy tinh là chất rắn vô định hình: không có nhiệt độ nóng chảy sắc nét như chất rắn kết tinh. Đường, kim loại và băng phiến thường được xếp vào chất rắn kết tinh trong phân loại của bài học.
Câu 16. Đáp án A. Phát biểu định luật I nhiệt động lực học.
Độ biến thiên nội năng bằng tổng nhiệt lượng và công mà hệ nhận được:

	
Các đáp án B, C, D đã bỏ hoặc đổi dấu sai một đại lượng.
Câu 17. Đáp án D. Chiều truyền nhiệt giữa hai vật.
Vật X từ 80 °C hạ xuống 50 °C nên đã tỏa nhiệt; vì hai vật ở trong hệ cách nhiệt nên vật Y nhận phần năng lượng đó. Chiều truyền nhiệt từ X sang Y.
Câu 18. Đáp án A. Phát biểu sai về nội năng.
Nội năng là năng lượng vi mô của vật, còn nhiệt lượng là phần năng lượng truyền từ vật này sang vật khác do chênh lệch nhiệt độ. Vì vậy nói “nội năng chính là nhiệt lượng” là sai. Các phát biểu B, C, D phù hợp kiến thức bài học.
III. GIẢI CHI TIẾT PHẦN II - ĐÚNG / SAI
Câu 1. Cấu tạo chất và sự chuyển thể
a) ĐÚNG. Chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt như nguyên tử và phân tử (tùy chất). Các hạt chuyển động và tương tác với nhau.
b) ĐÚNG. Theo mô hình chất rắn - lỏng - khí ở mức phổ thông, lực liên kết giữa các phân tử ở chất rắn thường mạnh hơn trong chất lỏng và chất khí, nên phân tử chất rắn khó tách rời nhau.
c) SAI. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách, dù khoảng cách ở chất rắn thường rất nhỏ. Không thể coi chúng hoàn toàn không có khoảng trống.
d) SAI. Áp suất trong nồi áp suất lớn hơn áp suất ngoài nên nhiệt độ sôi của nước tăng cao hơn 100 °C, giúp thức ăn chín nhanh; không phải thấp hơn 100 °C.
Câu 2. Dùng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ
a) ĐÚNG. Ban đầu nhiệt kế ở 30 °C thấp hơn cơ thể 37 °C, do đó năng lượng truyền từ cơ thể sang nhiệt kế đến khi gần cân bằng nhiệt.
b) SAI. Nhiệt kế đang 37 °C cao hơn nước 20 °C, nên nhiệt truyền từ nhiệt kế sang nước, không phải ngược lại.
c) ĐÚNG. Một độ chênh lệch 1 °C tương ứng một độ chênh lệch 1 K. Vì thế mức tăng 37 - 30 = 7 °C tương ứng 7 K.
d) ĐÚNG. Với nhiệt kế y tế loại thủy ngân truyền thống: hạ cột thủy ngân về bầu nếu cần, vệ sinh, kẹp vào nách, lấy ra và đọc kết quả. Đây là trình tự hợp lí theo dụng cụ được nêu.
Câu 3. Thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước
Các dữ kiện: m = 0,50 kg; P = 50 W; t = 300 s; nhiệt độ tăng từ 25,0 °C lên 32,0 °C.
a) ĐÚNG. Để sử dụng công thức c = Pt/(mΔt), cần đo đúng bốn đại lượng: công suất, thời gian, khối lượng nước và độ tăng nhiệt độ.
b) ĐÚNG. Thứ tự (6) - (4) - (3) - (5) - (2) - (1) là hợp lí: chuẩn bị nước, lắp đầu đo, mắc oát kế và nguồn, đóng điện, khuấy/ghi số liệu, sau đó tắt điện.
c) ĐÚNG. Nhiệt lượng nước nhận được bằng điện năng dây điện trở cung cấp khi bỏ qua hao phí:

	
d) SAI. Độ tăng nhiệt độ là 7 K. Áp dụng công thức tính nhiệt dung riêng:

	
Vì c xấp xỉ 4286 J/(kg.K), phát biểu “2143 J/(kg.K)” là sai.
Câu 4. Nén khí và nung nóng khí
Trong giai đoạn đầu, khí nhận công 150 J, nhận nhiệt lượng 100 J. Theo quy ước công và nhiệt nhận vào đều mang dấu dương.
a) ĐÚNG. Khi bị nén, khí nhận công từ pít-tông nên A = +150 J > 0.
b) SAI. Khí đang nhận nhiệt từ ngọn lửa nên Q = +100 J > 0, không phải Q < 0.
c) ĐÚNG. Định luật I cho ta:

	
Nội năng tăng 250 J.
d) SAI. Giai đoạn sau, khí dãn nở sinh công 100 J nên A = -100 J; khí tỏa nhiệt 50 J nên Q = -50 J. Vì vậy:

	
Nội năng phải giảm 150 J chứ không phải 50 J.
IV. GIẢI CHI TIẾT PHẦN III - TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Đun sôi nước và tiếp tục hóa hơi
Cho P = 1000 W, khối lượng nước ban đầu 300 g, nhiệt độ đầu 20 °C. Khi nước đã sôi ở 100 °C, ấm tiếp tục hoạt động thêm 2 phút. Bỏ qua mọi hao phí và nhiệt dung của ấm. Nhiệt hóa hơi riêng L = 2,26 × 10⁶ J/kg.
Bước 1. Trong 2 phút sau khi bắt đầu sôi, năng lượng điện chuyển thành nhiệt lượng:

	
Bước 2. Vì nước đã ở nhiệt độ sôi nên nhiệt lượng này làm một phần nước hóa hơi (kí hiệu khối lượng bay hơi là m_bh):

	
Bước 3. Lấy khối lượng ban đầu trừ lượng đã hóa hơi (kí hiệu khối lượng còn lại là m_con):

	
Đáp số: 247 g (làm tròn đến hàng đơn vị).
Lưu ý: Không cộng thời gian đun từ 20 °C đến 100 °C vào 2 phút vì đề nêu rõ “sau khi nước bắt đầu sôi, tiếp tục đun thêm 2 phút”.
Câu 2. Thả sắt nóng vào bình nhôm chứa nước
Cho bình nhôm m₁ = 0,5 kg, c₁ = 880 J/(kg.K); nước m₂ = 4 kg, c₂ = 4200 J/(kg.K), cùng ở 20 °C. Miếng sắt m₃ = 0,2 kg, c₃ = 440 J/(kg.K), ban đầu ở 500 °C. Gọi T là nhiệt độ chung khi cân bằng.
Bước 1. Nhiệt lượng sắt tỏa ra (kí hiệu Q_sat):

	
Bước 2. Nước và bình nhôm thu nhiệt (kí hiệu Q_thu):

	
Bước 3. Vì bỏ qua mất mát nhiệt nên nhiệt lượng sắt tỏa ra bằng tổng nhiệt lượng nước và bình nhôm thu vào:

	

	

	

	
Đáp số: 22,4 °C (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
Lưu ý: Phải cộng nhiệt lượng bình nhôm thu vào; bỏ qua bình sẽ cho kết quả khác.
Câu 3. Xác định nhiệt dung riêng của chất lỏng
Khối lượng chất lỏng m = 0,2 kg. Dây đun P = 50 W hoạt động 4 phút. Nhiệt độ tăng từ 20 °C lên 45 °C. Bỏ qua mọi hao phí.
Bước 1. Đổi thời gian: 4 phút = 240 s; độ tăng nhiệt độ Δt = 45 - 20 = 25 K.
Bước 2. Tính nhiệt lượng dây đun cung cấp:

	
Bước 3. Sử dụng hệ thức Q = mcΔt:

	
Đáp số: 2400 J/(kg.K).
Câu 4. Nước thu nhiệt từ miếng đồng
Miếng đồng m₁ = 0,5 kg nguội từ 80 °C xuống 20 °C, c₁ = 380 J/(kg.K). Toàn bộ nhiệt truyền cho 0,5 kg nước, c₂ = 4200 J/(kg.K).
Bước 1. Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là:

	
Bước 2. Nhiệt lượng này làm nước tăng nhiệt độ Δt:

	
Đáp số: 5,4 °C.
Câu 5. Cơ năng chuyển thành nội năng khi bóng nảy
Quả bóng khối lượng m = 200 g = 0,2 kg; độ cao rơi ban đầu h₁ = 15 m, độ cao nảy lên h₂ = 10 m; g = 10 m/s².
Bước 1. Độ giảm cơ năng giữa hai vị trí cao nhất:

	
Bước 2. Thay số:

	
Theo giả thiết, toàn bộ phần cơ năng giảm chuyển thành nội năng của bóng, nên nội năng tăng 10 J.
Đáp số: 10 J.
Câu 6. Tính nhiệt nóng chảy riêng từ đồ thị
Dữ kiện: m = 0,50 kg; công suất dây nung P = 100 W. Đồ thị cho thấy chất nóng chảy ở 80 °C từ phút thứ 4 đến phút thứ 18.
[image: ]
Đoạn nhiệt độ không đổi ở 80 °C kéo dài từ phút 4 đến phút 18.
Bước 1. Thời gian nóng chảy và nhiệt lượng cung cấp trong giai đoạn này:

	

	
Bước 2. Tính nhiệt nóng chảy riêng:

	
Đổi sang dạng đề yêu cầu:

	
Đáp số: X = 1,68.
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